
Nội dung
Thời gian

(Phút)
Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 

chơi

Thể dục 

buổi sáng

* NỘI DUNG:

- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Tay: Co duỗi tay kết hợp kiễng chân

.- Bụng: ` Ngửa người ra sau kết hợp 

tay giơ lên cao...

- Chân: Đưa ra phía trước,đưa về phía 

sau.`

* MỤC TIÊU

-Trẻ biết tập các động tác  theo 

nhịp 

- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 

tay, chân, bụng

* CHUẨN BỊ:

- Sân tập sạch sẽ

Hoạt động 

học
30-40

                  VĂN HỌC:

 Truyện: Chú dê đen

LQCV  

Tập tô: I,t,c

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30-40

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc

40-50

*NỘI DUNG:

- Góc PV: Gia đình, bán hàng

- Góc XD: xây vườn bách thú

- Góc  H: Tô màu tranh các con vật

- Góc  Học tập: Xem tranh truyện chú 

dê đen. Kể chuyên theo tranh chú dên 

đen  

* MỤC TIÊU

- Biết công việc của bố mẹ, và  bán 

hàng

- Trẻ xây được vườn bách thú cây, 

cổng, hàng rào

- Biết tô màu tranh không chờm ra 

ngoài 

- Biết Biết xem sách truyện và kể 

theo tranh chuyện chú dê đenVệ sinh, ăn 

trưa
60-70

Ngủ trưa 140-150

Ăn bữa phụ 20-30

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

70-80

Ôn KT: Truyện: Chú dê đen

     Trẻ chơi ở các góc theo ý thích

     Nêu gương cuối ngày

 

TCM: Mèo đuổi chuột                     

         ` Cho trẻ xem tranh ảnh, trò 

chuyện về con vật  trong rừng, 

Trẻ chơi ở các góc theo ý thích  

  Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70

` Quan sát:  Cây hoa hải đường, cây hoa trinh nữ 

` Chơi các trò chơi: Trời nắng trời mưa, lộn  cầu vồng, đua ngựa

` Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời; Chơi ở khu vực vận động; Chơi với cát      nước;   Làm một số đồ chơi từ nguyên vật liệu đơn giản; làm con vật từ lá cây, rơm, lá chuối, bèo tây,,,

   Vệ sinh cá nhân cho trẻ.  Đọc các bài  đồng dao" Con vỏi con voi; Con 

kiến mà leo   chào bố mẹ,  nhắc phụ huynh cho trẻ rửa tay bằng xà phòng 

` Cô cho trẻ vệ sinh rửa tay bằng xà phòng  chuẩn bị và chăm sóc tốt bữa ăn 

cho trẻ,   Động viên trẻ ăn hết xuất ngủ đủ giấc giáo dục trẻ ăn cơm không 

Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ, cho trẻ nghe hát dân ca, cho trẻ ngủ đủ giấc

` Sau khi ngủ dậy nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ và ăn bữa phụ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Động vật sống trong rừng

80-90'

` Cô đón trẻ nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân. Cho trẻ xem các hình ảnh video 

về thức ăn  



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Học bù 

ngày thứ 6

 nghỉ tết

 dương lịch

LQ với Toán: 

Củng cố nhận biết số lượng 

trong phạm vi 9. Nhận biết chữ 

số 5, 9. NB số thứ tự trong 

phạm vi 9. 

 TẠO HÌNH:

 Nặn các con vật gần gũi

     ÂM NHẠC:

Dạy vận động minh họa: Đố bạn

+ NH: Chú voi con

+ TC: Hát theo hình vẽ

 

AN 

Dạy hát: : Gà 

trống mèo 

con và cún 

con

* CHUẨN BỊ

- Bộ nấu ăn, bán hàng

- Các loại khối, nút nhựa, cây

Xanh, khối gỗ…

- Bàn, ghế, bút màu, giấy A4

- Tranh chuyện chú dê đen

TCTV: Con voi, con khỉ ( PHT 

Trần Thị Làn soạn giảng)

Chơi ở các góc theo ý thích                

       Nêu gương cuối ngày

 

KTM: Làm quen với vở 

toán

Chơi ở các góc theo ý thích                

               Nêu gương cuối 

ngày

KTM: Nhận biết chữ số 5, 9. 

VS Đồ dùng

Nêu gương cuối tuần-  Phát 

phiếu bé ngoan

Ôn chữ 

cái

 đã học 

                               Người lập kế hoạch P. Hiệu trưởng

                                     Mai Thị Cúc Trần Thị Làn 

   cành đa;. Cho trẻ xem trò chuyện về 1 số hình ảnh của lê hội hoa ban ` Cô trao đổi tình hình của trẻ với 

phụ  trả trẻ nhắc trẻ

` Quan sát:  Cây hoa hải đường, cây hoa trinh nữ 

` Chơi các trò chơi: Trời nắng trời mưa, lộn  cầu vồng, đua ngựa

` Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời; Chơi ở khu vực vận động; Chơi với cát      nước;   Làm một số đồ chơi từ nguyên vật liệu đơn giản; làm con vật từ lá cây, rơm, lá chuối, bèo tây,,,

  giới thiệu tên món ăn giá trị  dinh dưỡng., ..nhắc trẻ mời  cô giáo và các bạn trước khi ăn

 làm rơi vãi,... Không đùa nghịch khi ăn cơm

* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, giới thiệu các góc 

chơi, cho trẻ tự nhận góc chơi, trẻ tự phân vai chơi 

* Tổ chức chơi: Cô cho trẻ nhẹ nhàng về góc chơi, cô bao quát trẻ chơi, 

nhắc nhở trẻ chơi và liên kết các góc chơi với nhau.

* Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, sau đó cho trẻ tập trung về góc 

xây dựng thăm quan nghe chủ công trình giới thiệu và nhận xét. Cô nhận 

xét chung

 Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 tuần, từ ngày 29/12  đến ngày 16/1/2026

Tuần 17. Từ 5/1/2026 - 9/1/2026 GV dạy:  Mai Thị Cúc

không an toàn, những nơi nguy hiểm, trò chuyện và cung cấp kiến thức cho trẻ để tự phòng vệ 

bản thân
 * Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình 

thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều

* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo  hiệu lệnh của cô 

* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay cò bay    Thứ 3,5 tập nhạc vũ điệu rửa tay
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